
Thương Linh Hồn Bảy Mối
Lấy lời lành mà khuyên người: 
• Thánh John Bosco 1815-1888 
  (Thánh tích hạng nhất: Xương) 
• Thánh Francis xứ Assisi 1181-1226 
  (Thánh tích hạng nhất: Xương) 

Mở dạy kẻ mê muội:
• Thánh Thomas Aquinas 1225-1274 
  (Thánh tích hạng nhất: Xương) 
• Thánh Elizabeth Ann Seton 1774-1821 
  (Thánh tích hạng nhất: Xương)  

An ủi kẻ âu lo: 
• Thánh Aloysius Gonzaga 1568-1591 
   (Thánh tích hạng nhất: Tro cốt) 
• Thánh Rita xứ Cassia 1381-1457 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục)

Răn bảo kẻ có tội: 
• Thánh John Vianney 1786-1859 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương)  
• Thánh Pio xứ Pietrelcina 1887-1968 
   (Thánh tích hạng nhất: Tóc)  

Tha kẻ dể ta: 
• Thánh Josephine Bakhita 1869-1947 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục) 
• Thánh Maria Goretti 1890-1902 
   (Thánh tích hạng nhất: Tro cốt) 

Nhịn kẻ mất lòng ta: 
• Thánh Bernadette Soubirous 1844-1879 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục) 
• Thánh Kateri Tekakwitha 1656-1680 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục) 

Cầu cho kẻ sống và kẻ chết:
• Thánh Têrêsa thành Lisieux 1873-1897 
   (Thánh tích hạng nhất: Tro cốt) 
• Thánh Faustina Kowalska 1905-1938 
   (Thánh tích hạng nhất: Tro cốt)
• Chân phước Francisco Marto 1908-1919 
   (Thánh tích hạng hai: Gỗ từ quan tài của ngài) 
• Chân phước Jacinta Marto 1910-1920 
   (Thánh tích hạng hai: Gỗ từ quan tài của ngài)
• Thánh Gertrude Cả 1256-1302 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương cốt)
• Thánh Monica 322-387 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương cốt)

THÔNG TIN VỀ CÁC THÁNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT & THÁNH TÍCH CỦA CÁC NGÀI

Thương Xác Bảy Mối
Cho kẻ đói ăn: 
• Thánh Vinh Sơn Phaolô (St. Vincent de Paul) 
  1581-1660 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương) 
• Thánh Antôn Padua 
   (St. Anthony of Padua) 1195-1231 
   (Thánh tích hạng hai: Tu phục) 

Cho kẻ khát uống: 
• Thánh Martin de Porres 1579-1639 
   (Thánh tích hạng hai: Tu phục) 
• Thánh Elizabeth xứ Hungary 1207-1231 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục) 

Cho kẻ rách rưới ăn mặc: 
• Thánh Gemma Galgani 1878-1903 
   (Thánh tích hạng nhất: Tro cốt)  
• Thánh Martin thành Tours 316-397 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục)  

Viếng kẻ liệt: 
• Thánh Gianna Beretta Molla 1922-1962 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục) 
• Chân phước Giuseppe (Joseph) Moscati 1880-1927    
   (Thánh tích hạng hai: Y phục) 
• Thánh Frances Xavier Cabrini 1850-1917 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương)  

Cho khách đỗ nhà: 
• Chân phước Pier Giorgio Frassati 1901-1925 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục)  
• Thánh Têrêsa Calcutta 1910-1997 
   (Thánh tích hạng nhất: Tóc) 
• Thánh Benedict Joseph Labre 1748-1783 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương)

Viếng kẻ tù rạc: 
• Thánh Maximilian Kolbe 1894-1941 
   (Thánh tích hạng hai: Y phục) 
• Thánh Gioan Phaolô II 1920-2005 
   (Thánh tích hạng nhất: Gạc dính máu và Tóc) 
• Chân phước Jose Sanchez del Rio 1913-1928 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương)

Chôn xác kẻ chết: 
• Thánh Jerome Emiliani 1481-1537 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương) 
• Thánh Damien xứ Molokai 1840-1889 
   (Thánh tích hạng nhất: Xương) 
• Thánh Catherine xứ Siena 1347-1380 
   (Thánh tích hạng hai: Áo dòng) 

Thánh Clara Assisi 1193-1253
(Thánh tích hạng nhất: Xương)
(Thánh tích hạng hai: Tu phục) 

Thánh Phanxico Assisi c.1181-1226
(Thánh tích hạng nhất: Xương)

(Thánh tích hạng nhất: Tóc)


